
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 40A tổ 14B, ngách 221 phố Vĩnh Hồ, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

19/12/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 1988

0107670381

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ uống 4633

2. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

3. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

6. Cho thuê xe có động cơ 7710

7. Đại lý du lịch 7911

8. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610(Chính)

9. Bán buôn tổng hợp 4690

10. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

12. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

13. Xây dựng nhà các loại 4100

14. Lắp đặt hệ thống điện 4321

15. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý  

4610

16. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

17. Dịch vụ ăn uống khác 5629

18. Điều hành tua du lịch 7912

19. Quảng cáo 7310

20. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
1988
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 1988 TRADE AND SERVICES COMPANY 
LIMITED 
Tên công ty viết tắt: 1988 TRADE AND SERVICES CO.,LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912660033
Email:

Fax:
Website:
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1.300.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
MẠNH 
CƯỜNG

Số 38 chùa Hưng Ký, 
Phường Minh Khai, 
Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

325.000.000 25,000 012902175

2 HOÀNG 
TUẤN NAM

Số 17 Ngõ 72, Tôn 
Thất Tùng, Phường 
Khương Thượng, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

65.000.000 5,000 001087002730

3 TRẦN VĂN 
MINH

Thôn 6, Xã Chính 
Mỹ, Huyện Thuỷ 
Nguyên, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

325.000.000 25,000 931746195

4 NGHIÊM 
QUỐC 
HÙNG

Số 101A ngõ 153 
đường Giáp Bát, 
Phường Giáp Bát, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

65.000.000 5,000 001088003293

5 VŨ ANH HÀ CH4, nhà C TT 
Thuốc lá Thăng Long, 
Phường Thượng 
Đình, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

520.000.000 40,000 001088004186

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001087002730
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 17 Ngõ 72, Tôn Thất Tùng, Phường Khương 
Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 17 Ngõ 72, Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG TUẤN NAM Nam

25/06/1987 Kinh Việt Nam

03/09/2014 Cục cảnh sát Tp. Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 22/12/2016 đến ngày 06/02/2017


